
PHỤ LỤC 2

Danh sách thí sinh không trúng tuyển, Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc,
Tôn giáo

Trình độ đào tạo
Chức danh nghề nghiệp

đăng ký dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Kết quả kiểm tra, sát hạch
(vòng 2)

Ghi chú
Chuyên môn CC

NVSP
Điểm
bài thi

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

I MÔN TOÁN HỌC

1 Nguyễn Thị Huyền
25/9/1999, Nữ

Đăk Đoa,
Gia Lai

Kinh
Không

Cử nhân sư phạm
Toán học

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Trung học phổ
thông Chu Văn An 72,0 72,0

2 Trương Thị Huệ
10/5/1997, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư phạm
Toán học

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Trung học phổ
thông Chu Văn An Bỏ thi

II MÔN HÓA HỌC

1 Nguyễn Hoài Phong
12/10/2000, Nam

Sa Thầy, Kon
Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư phạm
Hóa học

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Phổ thông DTNT
THPT huyện Kon Plông 67,0 67,0

III MÔN ĐỊA LÝ

1 Nguyễn Thị Xinh
09/8/1985, Nữ

Ngọc Hồi,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Địa lý kinh
tế và phát triển

vùng
X Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)
Trường Trung học phổ
thông Phan Chu Trinh 73,5 73,5

IV MÔN LỊCH SỬ

1 Nguyễn Thị Thanh Xuân
08/6/1988, Nữ

Kon Plông,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân sư phạm
Lịch sử

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Phổ thông DTNT
huyện Kon Rẫy Bỏ thi

V MÔN TIẾNG ANH

1 Nguyễn Thị Hoài An
30/4/1998, Nữ

Quy Nhơn,
Bình Định

Kinh
Không

Thạc sĩ Lý luận và
PP dạy học tiếng
Anh; Cử nhân sư
phạm tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Trung học phổ
thông Phan Chu Trinh Bỏ thi

2 Ngô Thị Ngọc Phượng
25/3/1997, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Phật giáo

Cử nhân sư phạm
tiếng Anh

Giáo viên THPT hạng III
(Mã số: V.07.05.15)

Trường Phổ thông DTNT
huyện Đăk Tô Bỏ thi
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VI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1 Nguyễn Đức Toàn
15/02/1996, Nam

Đăk Hà,
Kon Tum

Kinh
Không Đại học GDQP-AN Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)
Trường Trung học phổ

thông Nguyễn Du Bỏ thi

2 Trương Thị Thơ
26/6/1998, Nữ

Đức Cơ,
Gia Lai

Kinh
Không Cử nhân GDQP-AN Giáo viên THPT hạng III

(Mã số: V.07.05.15)
Trường Trung học phổ

thông Chu Văn An Bỏ thi

IV VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP

1 Y Chuồn
25/9/1998, Nữ

Đăk Glei,
Kon Tum

Gié Triêng
Không

Cử nhân Quản lý
giáo dục; CC Kỹ
năng, nghiệp vụ

hành chính - VP và
VT - Lưu trữ

Văn thư viên trung cấp
(Mã số: 02.008)

Trường THPT Lương Thế
Vinh 30,8 5,0 35,8

2 Nguyễn Anh Nghĩa
15/11/1983, Nam

Ngọc Hồi,
Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Hành
chính học; Trung
cấp Văn thư - Lưu

trữ

Văn thư viên trung cấp
(Mã số: 02.008)

Phân hiệu Trường Phổ thông
DTNT tỉnh tại huyện Ia

H'Drai
Bỏ thi

V KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

1 Trần Thu Trang
17/11/1985, Nữ

Đăk Glei,
Kon Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp

(Mã số: 06.032)
Trường THPT Lương Thế

Vinh 10,0 5,0 15,0

2 Lê Thị Quỳnh Giang
06/12/1988, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp

(Mã số: 06.032)
Trường Phổ thông DTNT

huyện Kon Rẫy 35,3 35,3

3 Nguyễn Phan Thu Mến
17/11/1994, Nữ

Kon Plông,
Kon Tum

Kinh
Không Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp

(Mã số: 06.032)
Trường Phổ thông DTNT

huyện Kon Rẫy 16,3 16,3

4 Nguyễn Thị Lệ Hà
12/10/1992, Nữ

Kon Tum,
Kon Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp

(Mã số: 06.032)
Trường Phổ thông DTNT

huyện Kon Rẫy Bỏ thi

      Danh sách này gồm có 15 người./.

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc,
Tôn giáo

Trình độ đào tạo
Chức danh nghề nghiệp

đăng ký dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Kết quả kiểm tra, sát hạch
(vòng 2)

Ghi chú
Chuyên môn CC

NVSP
Điểm
bài thi

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm
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